
PHỤ LỤC III 

Danh mục thủ tục hành chính chưa đáp ứng Bộ tiêu chí có thể cung cấp chính thức cho người dân, doanh nghiệp trên  

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ Nội vụ  
(Kèm theo Công văn số             /BNV-VP ngày       /7/2026 của Bộ Nội vụ) 

 

TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Cấp thực hiện 

Lộ trình cung cấp 

DVC 
Ghi chú 

Cấp 

trung 

ương 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

xã 

I Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

1 1.115302 
Kết nối eContract với Nền tảng hợp đồng 

lao động điện tử 
X   

Dự kiến xây dựng 

trong năm 2026 

Đang phối hợp với C12 để 

thực hiện cung cấp DVC 

kết nối với Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

2 1.013726 

Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp 

hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài 

X   
Dự kiến xây dựng 

trong năm 2026 

Đang phối hợp với C12 để 

thực hiện cung cấp DVC 

kết nối với Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

3 1.010655 

Đăng ký trực tuyến hợp đồng lao động và 

đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài 

nước 

X   
Dự kiến xây dựng 

trong năm 2026 

Đang phối hợp với C12 để 

thực hiện cung cấp DVC 

kết nối với Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

4 1.014798 
Thông báo danh sách người lao động dự 

kiến đi làm việc ở nước ngoài 
X   

Dự kiến xây dựng 

trong năm 2026 

Đang phối hợp với C12 để 

thực hiện cung cấp DVC 

kết nối với Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Cấp thực hiện 

Lộ trình cung cấp 

DVC 
Ghi chú 

Cấp 

trung 

ương 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

xã 

5 1.115477 

Công nhận, thừa nhận lẫn nhau về chứng 

chỉ kỹ năng nghề quốc gia giữa Việt Nam 

với các quốc gia khác 

X   
Dự kiến xây dựng 

trong năm 2026 

Đang phối hợp với C12 để 

thực hiện cung cấp DVC 

kết nối với Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

6 1.115305 

Đăng ký lao động đối với người lao động 

đang có việc làm không thuộc đối tượng 

tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người 

thất nghiệp 

X   
Dự kiến xây dựng 

trong năm 2027 

TTHC thực hiện từ năm 

2027 theo quy định của 

Văn bản quy phạm pháp 

luật 

7 1.115306 

Điều chỉnh thông tin đăng ký lao động đối 

với người lao động đang có việc làm và 

không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm 

xã hội bắt buộc 

X   
Dự kiến xây dựng 

trong năm 2027 

8 1.115307 

Điều chỉnh thông tin đăng ký lao động 

trong trường hợp thay đổi tình trạng từ 

người có việc làm sang người thất nghiệp 

X   
Dự kiến xây dựng 

trong năm 2027 

9 1.115308 

Điều chỉnh thông tin đăng ký lao động 

trong trường hợp thay đổi tình trạng từ 

người có việc làm hoặc người thất nghiệp 

sang không tham gia hoạt động kinh tế 

X   
Dự kiến xây dựng 

trong năm 2027 

10 1.115309 

Điều chỉnh thông tin đăng ký lao động 

trong trường hợp người lao động giao kết 

hợp đồng lao động với nhiều người sử 

dụng lao động có nhu cầu cập nhật bổ sung 

 X  
Dự kiến xây dựng 

trong năm 2027 
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Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Cấp thực hiện 

Lộ trình cung cấp 

DVC 
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ương 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

xã 

11 1.115478 
Cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá 

kỹ năng nghề quốc gia  
 X  

Dự kiến xây dựng 

trong năm 2026 

Đang phối hợp với C12 để 

thực hiện cung cấp DVC 

kết nối với Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

12 1.115479 
Cấp lại giấy chứng nhận hoạt động đánh 

giá kỹ năng nghề quốc gia 
 X  

Dự kiến xây dựng 

trong năm 2026 

Đang phối hợp với C12 để 

thực hiện cung cấp DVC 

kết nối với Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

13 1.115480 Cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia  X  
Dự kiến xây dựng 

trong năm 2026 

Đang phối hợp với C12 để 

thực hiện cung cấp DVC 

kết nối với Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

14 1.115481 Cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia  X  
Dự kiến xây dựng 

trong năm 2026 

Đang phối hợp với C12 để 

thực hiện cung cấp DVC 

kết nối với Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

15 1.115482 
Đề nghị hỗ trợ tham gia đánh giá, cấp 

chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 
 X  

Dự kiến xây dựng 

trong năm 2026 

Đang phối hợp với C12 để 

thực hiện cung cấp DVC 

kết nối với Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

16 1.115483 
Đề nghị hỗ trợ tham gia đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề 
 X  

Dự kiến xây dựng 

trong năm 2026 

Đang phối hợp với C12 để 

thực hiện cung cấp DVC 

kết nối với Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Cấp thực hiện 

Lộ trình cung cấp 

DVC 
Ghi chú 

Cấp 

trung 

ương 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

xã 

17 1.013921 
Sử dụng tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử 

của Nhà nước 
X   

Cung cấp chính thức 

DVC TT sau khi đáp 

ứng đầy đủ các điều 

kiện kỹ thuật, kết 

nối, tích hợp với Hệ 

thống thông tin giải 

quyết TTHC của Bộ 

Nội vụ và Cổng 

DVC quốc gia 

Đã được triển khai trực 

tuyến toàn trình trên Nền 

tảng Lưu trữ số quốc gia 

18 1.014680 
Thủ tục tặng, truy tặng "Huy chương 

Thanh niên xung phong vẻ vang"  
X   

Dự kiến thời điểm 

cung cấp dịch vụ 

công cho các TTHC 

trên sau khi hoàn 

thành việc xây dựng 

và đưa vào vận hành 

CSDL thi đua, khen 

thưởng kết nối liên 

thông với Hệ thống 

thông tin giải quyết 

TTHC tập trung của 

Bộ Nội vụ 

Đang phối hợp với các đơn 

vị liên quan để xây dựng 

CSDL thi đua, khen 

thưởng 

19 1.014149 
Thủ tục xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà 

nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 
X   

20 1.014150 
Thủ tục xét truy tặng danh hiệu vinh dự 

Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 
X   

21 2.002303 

Lập danh sách đối tượng tham gia bảo 

hiểm y tế do Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội quản lý 
   

Không cung cấp 

DVC 

Do đối tượng thực hiện là 

các cơ sở nuôi dưỡng, điều 

dưỡng người có công nên 

không thể cấu hình trên Hệ 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Cấp thực hiện 

Lộ trình cung cấp 

DVC 
Ghi chú 

Cấp 

trung 

ương 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

xã 

thống, dự kiến sẽ bãi bỏ 

TTHC này và chuyển sang 

công bố TTHC nội bộ 

II Thủ tục hành chính do Bộ Nội vụ quản lý nhưng thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ ngành khác 

1 2.001720 
Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên 

xung phong ở Trung ương 
X   

Theo hướng dẫn của 

cơ quan chuyên môn 

về KSTTHC và 

Cổng DVC quốc gia 

Bộ Nội vụ công bố TTHC 

nhưng các Bộ khác cung 

cấp DVCTT 

2 1.014317 
Thủ tục tuyển chọn Tổng công trình sư Hệ 

thống 
X   

Theo hướng dẫn của 

cơ quan chuyên môn 

về KSTTHC và 

Cổng DVC quốc gia 

Bộ Nội vụ công bố TTHC 

nhưng các Bộ khác cung 

cấp DVCTT 

3 1.013743 

Giải quyết chế độ đối với quân nhân, cán 

bộ đi chiến trường B,C,K trong thời kỳ 

chống Mỹ cứu nước không có thân nhân 

phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, 

cán bộ được đảng cử ở lại miền Nam hoạt 

động sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 

đối với cán bộ, sỹ quan thuộc lực lượng vũ 

trang (công an, quân đội) 

X   

Theo hướng dẫn của 

cơ quan chuyên môn 

về KSTTHC và 

Cổng DVC quốc gia 

Bộ Nội vụ công bố TTHC 

nhưng các Bộ khác cung 

cấp DVCTT 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Cấp thực hiện 

Lộ trình cung cấp 

DVC 
Ghi chú 

Cấp 

trung 

ương 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

xã 

4 1.013745 
Xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi 

người có công với cách mạng và thân nhân 
X   

Theo hướng dẫn của 

cơ quan chuyên môn 

về KSTTHC và 

Cổng DVC quốc gia 

Bộ Nội vụ công bố TTHC 

nhưng các Bộ khác cung 

cấp DVCTT 

5 1.010790 

Khám giám định phúc quyết của đối tượng 

hoặc người đại diện hợp pháp của đối 

tượng 

X   

Theo hướng dẫn của 

cơ quan chuyên môn 

về KSTTHC và 

Cổng DVC quốc gia 

Bộ Nội vụ công bố TTHC 

nhưng các Bộ khác cung 

cấp DVCTT 

6 1.010792 

Khám giám định phúc quyết lần cuối của 

đối tượng hoặc người đại diện hợp pháp 

của đối tượng 

X   

Theo hướng dẫn của 

cơ quan chuyên môn 

về KSTTHC và 

Cổng DVC quốc gia 

Bộ Nội vụ công bố TTHC 

nhưng các Bộ khác cung 

cấp DVCTT 

7 1.010793 Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công X   

Theo hướng dẫn của 

cơ quan chuyên môn 

về KSTTHC và 

Cổng DVC quốc gia 

Bộ Nội vụ công bố TTHC 

nhưng các Bộ khác cung 

cấp DVCTT 

8 1.010794 
Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ 

hy sinh 
X   

Theo hướng dẫn của 

cơ quan chuyên môn 

về KSTTHC và 

Cổng DVC quốc gia 

Bộ Nội vụ công bố TTHC 

nhưng các Bộ khác cung 

cấp DVCTT 

9 1.010831 
Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ 

hy sinh 
 X  

Theo hướng dẫn của 

cơ quan chuyên môn 

về KSTTHC và 

Cổng DVC quốc gia 

Bộ Nội vụ công bố TTHC 

nhưng các Bộ khác cung 

cấp DVCTT 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Cấp thực hiện 

Lộ trình cung cấp 

DVC 
Ghi chú 

Cấp 

trung 

ương 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

xã 

10 1.014745 Tham gia bảo hiểm thất nghiệp  X  

Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam thực hiện 

Bộ Nội vụ công bố TTHC 

nhưng cung cấp DVC là 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

11 2.002342 

Thủ tục giải quyết chế độ cho người lao 

động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã 

nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong 

các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh 

nghề nghiệp, gồm: Chi phí giám định 

thương tật, bệnh tật; trợ cấp một lần hoặc 

hằng tháng; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ 

phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ 

chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; 

trợ cấp khi người lao động chết do bệnh 

nghề nghiệp; đóng bảo hiểm y tế cho 

người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm 

bệnh nghề nghiệp hằng tháng. 

 X  

12 1.115303 

Đăng ký lao động đối với người lao động 

thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 

bắt buộc 

 X  

13 1.115304 

Điều chỉnh thông tin đăng ký lao động đối 

với người lao động thuộc đối tượng tham 

gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 

 X  

14 1.014160 
Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội và cấp 

sổ bảo hiểm xã hội 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Cấp thực hiện 

Lộ trình cung cấp 

DVC 
Ghi chú 

Cấp 

trung 

ương 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

xã 

15 1.014162 
Điều chỉnh thông tin đăng ký kê khai tham 

gia bảo hiểm xã hội 
   

16 1.014163 Hưởng trợ cấp ốm đau    

17 1.014164 
Hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức 

khoẻ sau khi ốm đau 
   

18 1.014165 

Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ 

đi khám thai, lao động nữ sảy thai, phá thai 

hoặc có thai chết trong tử cung, thai chết 

trong khi chuyển dạ, thai ngoài tử cung; 

người lao động thực hiện biện pháp tránh 

thai 

   

19 1.014166 

Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ 

sinh con, lao động nữ mang thai hộ sinh 

con, lao động nữ nhờ mang thai hộ 
   

20 1.014167 
Hưởng chế độ thai sản đối với người lao 

động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi 
   

21 1.014168 

Hưởng chế độ thai sản đối với lao động 

nam khi vợ sinh con, người chồng của lao 

động nữ nhờ mang thai hộ, người chồng 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Cấp thực hiện 

Lộ trình cung cấp 

DVC 
Ghi chú 

Cấp 

trung 

ương 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

xã 

của lao động nữ mang thai hộ khi vợ sinh 

con 

22 1.014169 
Hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức 

khoẻ sau thai sản 
   

23 1.014170 
Hưởng trợ cấp thai sản đối với người tham 

gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 
   

24 1.014171 
Hưởng lương hưu đối với người tham gia 

bảo hiểm xã hội bắt buộc 
   

25 1.014172 
Hưởng lương hưu đối với người tham gia 

bảo hiểm xã hội tự nguyện 
   

26 1.014173 Hưởng bảo hiểm xã hội một lần    

27 1.014174 

Hưởng trợ cấp một lần đối với người đang 

hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng ra nước ngoài để định cư 
   

28 1.014175 

Tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp bảo 

hiểm xã hội hằng tháng trong trường hợp 

đã bị tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng 
   

29 1.014176 
Thay đổi hình thức nhận, nơi nhận lương 

hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Cấp thực hiện 

Lộ trình cung cấp 

DVC 
Ghi chú 

Cấp 

trung 

ương 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

xã 

30 1.014177 Hưởng trợ cấp mai táng    

31 1.014178 Hưởng trợ cấp tuất hằng tháng    

32 1.014179 Hưởng trợ cấp tuất một lần    

33 1.014180 Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất    

34 1.014181 

Tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm 

xã hội đối với người lao động làm việc 

thuộc khu vực nhà nước, nghỉ chờ việc từ 

ngày 01 tháng 11 năm 1987 đến trước 

ngày 01 tháng 01 năm 1995 

   

35 1.014182 

Tính thời gian công tác đối với người lao 

động đi hợp tác lao động trước ngày 01 

tháng 01 năm 1995 và giải quyết chế độ tử 

tuất đối với người lao động đã chết sau khi 

đi hợp tác lao động về nước nhưng thân 

nhân chưa được hưởng chế độ tử tuất 

   

36 1.014183 

Chế độ đối với người lao động không đủ 

điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi 

hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 
   

37 1.014184 

Chế độ đối với thân nhân người đang 

hưởng trợ cấp hằng tháng chết trước khi 

hết thời hạn hưởng trợ cấp 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Cấp thực hiện 

Lộ trình cung cấp 

DVC 
Ghi chú 

Cấp 

trung 

ương 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

xã 

38 1.014185 

Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội 

của người lao động để làm căn cứ giải 

quyết, điều chỉnh chế độ hưu trí, tử tuất 
   

39 2.002340 

Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao 

động giao kết hợp đồng lao động với nhiều 

người sử dụng lao động, gồm: Chi phí 

giám định thương tật, bệnh tật; trợ cấp 

hằng tháng hoặc một lần; trợ cấp phục vụ; 

hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng 

cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức 

khỏe; trợ cấp khi người lao động chết do 

tai nạn lao động; đóng bảo hiểm y tế cho 

người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm 

tai xnạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng 

tháng. 
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